
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

A26 – TT17 đường Nguyễn Khuyến, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI SƠN

0110279925

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 

8299

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0816198868
Email:

Fax:
Website:
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10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
 - Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

11. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690

12. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

17. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

20. In ấn 1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Sao chép bản ghi các loại 1820

23. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

24. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua Internet)

4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ đấu giá ngoài cửa hàng)

4799

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

34. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THƯƠNG 
HUYỀN

Việt 
Nam

CH203-C2 Ngụy Như 
Kon Tum, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.750.000.000 55,000 056190000106

2 PHẠM 
TRUNG 
QUYỀN

Việt 
Nam

Thôn Lật Khê, Xã 
Quang Phục, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

2.250.000.000 45,000 031201009046

36. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

37. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

38. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

39. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tiền kim khí; Kinh doanh vàng miếng (nếu kinh doanh vàng))

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       056190000106
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH203-C2 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH203-C2 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN Nữ

18/10/1990 Kinh Việt Nam

25/01/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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